TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT
 	         KHỐI 4
NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I – KHỐI 4
Năm học 2021-2022
	STT
	Môn
	Phân môn
	Nội dung kiến thức

	1
	Toán
	Số học
	- Đọc, viết, so sánh các số có nhiều chữ số; hàng, lớp
- Bốn phép tính với số tự nhiên: cộng/trừ các số có nhiều chữ số; nhân với số có hai/ba chữ số, nhân với số có tận cùng là chữ số 0, nhân nhẩm số có hai chữ số với 11; chia cho số có hai chữ số, chia hai số có tận cùng là các chữ số 0)
- Biểu thức có chứa một, hai, ba chữ
- Tìm số trung bình cộng
- Tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng, nhân một số với  một tổng/hiệu, chia một tổng cho một số, chia một số cho một tích, chia một tích cho một số

	
	
	Đại lượng và đo đại lượng
	- Đơn vị đo độ dài
- Đơn vị đo khối lượng
- Đơn vị đo thời gian 
- Đơn vị đo diện tích (m2, dm2, cm2)

	
	
	Hình học
	- Tính chi vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật
- Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt
- Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

	
	
	Giải toán có lời văn
	- Dạng toán liên quan đến trung bình cộng
- Dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”

	2
	Tiếng Việt
	Tập đọc
	Ôn các bài tập đọc thuộc các chủ điểm:
- Thương người như thể thương thân
- Măng mọc thẳng
- Trên đôi cánh ước mơ
- Có chí tì nên
- Tiếng sáo diều (đến hết tuần 16)

	
	
	LTVC
	- MRVT: Nhân hậu – Đoàn kết, Trung thực – Tự trọng, Ước mơ, Ý chí – Nghị lực, Đồ chơi – Trò chơi
- Dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, câu hỏi và dấu chấm hỏi
- Loại từ: từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy)
- Từ loại: danh từ, động từ, tính từ
- Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam/ nước ngoài

	
	
	Tập làm văn
	Văn miêu tả đồ vật
Đề 1: Em hãy tả một đồ dùng học tập mà em yêu thích.
Đề 2: Em hãy tả một đồ vật (hoặc đồ chơi) đã từng gắn bó với em. 

	
	Khoa học
	Chương: Con người và sức khỏe
	Bài 8: Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?
Bài 14: Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa

	
	
	Chương: Vật chất và năng lượng
	Bài 20: Nước có những tính chất gì?
Bài 21:  Ba thể của nước
Bài 26: Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

	
	Lich sử - Địa lí
	Lịch sử
	Bài 8: Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (981)
Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
Bài 12: Nhà Trần thành lập

	
	
	Địa lí
	Bài 4: Trung du Bắc Bộ
Bài 6: Một số dân tộc ở Tây Nguyên
Bài 12: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.



			Ban giám hiệu											TTCM


															   Nguyễn Thị Trang
